
Bắc Ninh Bắc Giang
Xe khách
Xe khách
Xe khách

5h30
6h30 Xe khách Công ty TNHH VTHK&HH Trường Vân Hàng ngày

7h30
5h10 Xe khách Ngày chẵn
5h30 Xe khách Ngày lẻ
6h30
7h30

06h00
7h00
8h00

10h00
13h15 Xe khách Công ty CP xe khách Bắc Giang Hàng ngày

BIỂU ĐỒ DỰ KIẾN CHẠY XE CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 86 /QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Sở GTVT Bắc Ninh)

ST

T
Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình xe chạy

Giờ xuất 

bến đi

Giờ xuất 

bến đến
Loại xe Đơn vị vận tải khai thác

1 9998.1111.A Bắc Ninh Bắc Giang
BX Bắc Ninh - ĐT 295B - BX Bắc 

Giang

3

Ghi chú

9998.1313.A Lương Tài Sơn Động
BX Lương Tài - QL1A-QL31-BX Sơn 

Động

Công ty CP XK Bắc Ninh

5h30-18h Công ty LDVTHK Bắc Hà
Xe chạy Quay vòng 

(30 phút/chuyến)

2 9998.1113.A Bắc Ninh Sơn Động
BX Bắc Ninh - QL1A-QL31-BX Sơn 

Động

4 9998.1311.A Lương Tài Bắc Giang
BX Lương Tài - Ngã tư Đông Côi - Cầu 

Hồ - ĐT 295B - BX Bắc Giang

13h15 Xe khách Công ty CP xe khách Bắc Giang Hàng ngày

Bắc Ninh Nam Định
5h45 Xe khách Hàng ngày
6h20 Xe khách Hàng ngày
7h00
7h30
9h00

11h45 Xe khách Hàng ngày
11h45 Xe khách Hàng ngày
12h30 Xe khách Công ty cổ phần Khánh Tám Hàng ngày
5h30
6h00
6h30
7h30 Xe khách HTX VT đường bộ Giao Thủy Hàng ngày
9h00

13h30 Xe khách Hàng ngày
14h00 Xe khách Hàng ngày
16h15 Xe khách Hàng ngày
6h00
6h30
7h00 Xe khách Công ty CP VT Hải Hà Hàng ngày
8h00

Công ty CP xe khách Bắc Ninh

Công ty CP ĐT LH VT ôtô Hà Nam Ninh

6 9917.1114.A Bắc Ninh Giao Thủy

BX. Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê 

Đức Thọ - QL10 - QL21B - Liêm Tuyền 

- Vực Vòng - QL38 - QL39 - QL5 - 

QL1A - BX. Bắc Ninh 
Công ty TNHH Đại Duy

5 9917.1111.A Bắc Ninh Nam Định
BX Bắc Ninh - QL1A - Phủ Lý - QL21 - 

BX Nam Định

7 9917.1122.A Bắc Ninh Trực Ninh

BX. Bắc Ninh - cầu Thanh Trì - Pháp 

Vân - QL1A - QL21 - QL21B - QL10 - 

Đ. Lê Đức Thọ - QL21 - BX. Trực Ninh



ST

T
Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình xe chạy

Giờ xuất 

bến đi

Giờ xuất 

bến đến
Loại xe Đơn vị vận tải khai thác Ghi chú

5h30
6h30 Xe khách Công ty CP VT Hải Hà Hàng ngày
8h00
9h00

Bắc Ninh Thái Nguyên
5h00
5h40 Xe khách Doanh nghiệp Mạnh Hà Hàng ngày
6h00 Xe khách Hàng ngày
6h30 Xe khách Hàng ngày

07h55
10h00
10h30 Xe khách Công ty CP TM VT và DL Thái Hoàng Hàng ngày
11h30
12h00 Xe khách Công ty CP VT Thái Nguyên Hàng ngày
13h30 Xe khách DNTN Mạnh Hà Hàng ngày
14h15
15h45 Xe khách Công ty CP TM VT và DL Thái Hoàng Hàng ngày
17h35
6h00

Công ty CP xe khách Bắc Ninh

8 9917.1118.A Bắc Ninh Nghĩa Hưng

BX. Bắc Ninh - QL1A - QL21 - QL21B 

- QL10 - Đ. Lê Đức Thọ - TL490C - 

BX. Nghĩa Hưng 

BX Bắc Ninh - TL286 - QL3 - BX Thái 

Nguyên
Thái NguyênBắc Ninh9920.1111.A9

BX Đại Từ -QL 37 - Ngã ba Bờ Đậu - 
7h00

10h00
12h00
16h30 Xe khách DNTN Mạnh Hà Hàng ngày
6h00
8h00

11h40 Xe khách Công ty CP VT Thái Nguyên Hàng ngày
6h00
7h00

10h00
13h30 Xe khách DNTN Mạnh Hà Hàng ngày
05h50 Xe khách Công ty CPVT Thái Nguyên Hàng ngày
6h30
8h00

10h30
Bắc Ninh Thái Bình

5h00
6h30 Xe khách Công ty VT Thành Trung Hàng ngày
8h00
7h30 Xe khách Công ty VT Thành Trung

10h00
12h00 Xe khách Công ty TNHH Hoàng Mai Thái Bình Hàng ngày

10 9920.1112.A Bắc Ninh Đại Từ

BX Đại Từ -QL 37 - Ngã ba Bờ Đậu - 

QL3 đoạn đường tránh Thành phố Thái 

Nguyên - QL3 - Sóc Sơn - QL18 - BX 

Bắc Ninh

11 9920.1312.A Lương Tài Đại Từ
BX Đại Từ -QL 37 - Ngã ba Bờ Đậu - 

QL3 đường tránh TP Thái Nguyên - 

QL3 - Sóc Sơn - QL18 - TP Bắc Ninh - 

12 9920.1212.A Quế Võ Đại Từ

BX Đại Từ - QL37 - Ngã ba Bờ Đậu - 

QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - Ngã 

ba Viện Lao - QL3 - Sóc Sơn - QL18 - 

TP Bắc Ninh - BX Quế Võ

13 9920.1211.A Quế Võ Thái Nguyên

BX Thái Nguyên - QL3 - Lương Sơn - 

QL3 mới (Cao tốc Thái Nguyên - Hà 

Nội) - QL18 - TP Bắc Ninh - BX Quế 

Võ

14 9917.1111.A Bắc Ninh Thái Bình
BX Bắc Ninh - QL1A - cầu Thanh Trì - 

Phủ Lý - QL21 - BX TP Thái Bình

15 9917.1122.A Bắc Ninh Tiền Hải
BX Bắc Ninh - QL1A - QL5 - QL 39 - 

QL37B - TL291 - BX Tiền Hải



ST

T
Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình xe chạy

Giờ xuất 

bến đi

Giờ xuất 

bến đến
Loại xe Đơn vị vận tải khai thác Ghi chú

6h30 Xe khách Công ty VT Thành Trung Hàng ngày
7h30
9h00

11h00
Bắc Ninh Phú Thọ

6h00
7h00
8h00
9h30 xe khách Công ty TNHH Vân Nam Hàng ngày

11h00 Xe khách Công ty TNHH Vân Nam Hàng ngày
6h00
8h00
9h00

13h00 Xe khách Công ty cổ phần Đức Thuận Hàng ngày
5h45 12h30 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày

Bắc Ninh Bắc Kạn
6h20 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày

16 9917.1215.A Quế Võ Thái Thụy

Bến xe Quế Võ - QL18 - QL1 - QL 38 - 

Ngã ba Quán Gỏi - QL5 - TP Hải 

Dương - QL10 - Ngã ba Gia Lễ - Bến xe 

Thái Thụy

17 9919.1112.A Bắc Ninh Phú Thọ
BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT 315B - QL2 - 

QL1 - BX Bắc Ninh

18 9919.1118.A Bắc Ninh Thanh Thủy
BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - 

QL32C - QL2 - QL1 - BX Bắc Ninh

BX Bắc Ninh - Hà Nội - Thái Nguyên - 

1999.6012.A Quế Võ Tân Sơn19
BX Quế Võ - QL18 - QL2 - Phúc Yên - 

TP Việt Trì - QL32A - Lâm Thao - Cổ 

Tiết - Thanh Sơn - BX Tân Sơn

7h30
12h00
14h00 Xe khách HTX VT Thống Nhất Hàng ngày
5h30
6h50 Xe khách HTX vận tải Thống Nhất Hàng ngày
7h30
9h00
6h20 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
7h30
9h00

12h00
6h00

07h10 Xe khách HTX vận tải Thống Nhất Hàng ngày
8h00

10h00
6h00
7h00

12h00
16h10 Xe khách Công ty CP TM và DV Thưởng Nga Hàng ngày

Bắc Ninh Cao Bằng
5h00
7h30 Xe khách

19 9997.1111.A Bắc Ninh Bắc Kạn
BX Bắc Ninh - Hà Nội - Thái Nguyên - 

BX Bắc Kạn

22 9997.1212.A Quế Võ Chợ Đồn

BX Chợ Đồn - ĐT 257 - Bắc Kạn - QL3 

- Thái Nguyên - (Cao tốc Hà Nội - Thái 

Nguyên) - QL18 - QL1 - QL18 - BX 

Quế Võ
BX Chợ Đồn - ĐT 257 - Ngã ba Đông 

Viên - ĐT 254B - ĐT 254 - QL3 - TP 

Thái Nguyên - (Cao tốc Hà Nội - Thái 

Nguyên) - QL18 - QL1 - QL18 - BX 

20 9997.1114.A Bắc Ninh Ba Bể
BX Ba Bể - ĐT 258 - TT Phủ Thông - 

QL3 - QL18 -QL1 - BX Bắc Ninh

21 9997.1211.A Quế Võ Bắc Kạn

Bến xe Quế Võ - QL18 - Cao tốc (Hà 

Nội - Thái Nguyên) - QL3 - Bến xe Bắc 

Kạn

Hàng ngàyCông ty CPVT Cao Bằng



ST

T
Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình xe chạy

Giờ xuất 

bến đi

Giờ xuất 

bến đến
Loại xe Đơn vị vận tải khai thác Ghi chú

7h30 Xe khách
8h00
9h00

10h00
12h00
16h00

19h30 Giường nằm Công ty TNHH VTHK&HH Trường Vân Ngày chẵn ÂL

19h30 Giường nằm Công ty TNHH VTHK&HH Trường Vân Ngày lẻ ÂL

6h00 Xe khách Ngày chẵn ÂL
20h00 Giường nằm Ngày chẵn ÂL
20h00 Giường nằm Ngày lẻ ÂL
6h30 Xe khách Ngày lẻ ÂL
8h00 Xe khách Hàng ngày
8h00 Xe khách Hàng ngày
5h30 Xe khách Hàng ngày
6h05 Xe khách Hàng ngày
6h20 Xe khách Hàng ngày
7h00 Xe khách Hàng ngày
9h00

Hàng ngày

BX Bắc Ninh - QL 1A - QL 4A - BX 

TP Cao Bằng

Công ty TNHH VTHK&HH Trường Vân

Công ty VT ô tô Cao Bằng

DNTN Hồng Trường Cao Bằng

Công ty VT Thành Trung

23 9911.1111.A Bắc Ninh Cao Bằng

BX Bắc Ninh - QL1 - QL18 - Cao tốc 

(Hà Nội - Thái Nguyên) - Bắc Kạn - 

QL3 - BX khách TP Cao Bằng

Công ty CPVT Cao Bằng

9h00
9h30

10h00

Bắc Ninh Tuyên Quang
5h30 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
6h15 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
7h00
8h00

10h00
6h00
7h00
9h00

12h00
17h00 Xe khách Cty TNHH DLDV&XD Bảo Yến-CN TQ Hàng ngày
5h30
6h00 Xe khách Công ty CP VT ôtô Tuyên Quang Hàng ngày
7h00
8h00

14h00 Xe khách HTX vận tải Vĩnh Lộc Hàng ngày
6h00
8h00

12h00
13h30 Xe khách Công ty CP VT ôtô Tuyên Quang Hàng ngày

24 Bắc Ninh Tuyên Quang

BX Bắc Ninh - Sóc Sơn - Đại Từ - Sơn 

Dương - QL 37 - Cầu Nông Tiến - BX 

Tuyên Quang

BX Bắc Ninh - QL1A - Phủ Lỗ - QL2 - 

Đoan Hùng - BX Tuyên Quang

25 9922.1112.A Bắc Ninh Chiêm Hóa

BX Chiêm Hóa - Thị trấn Vĩnh Lộc - 

ĐT190 - QL2  -QL2, tránh TP Tuyên 

Quang - Việt Trì - Vĩnh Yên - Phúc Yên 

- Nội Bài - QL18 - BX Bắc Ninh

26 9922.1115.A Bắc Ninh Hàm Yên

BX Hàm Yên - QL 2 - TP Tuyên Quang 

- Cầu Nông Tiến - QL37 - Thị trấn Sơn 

Dương - Đại Từ - Sóc Sơn - BX Bắc 

Ninh



ST

T
Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình xe chạy

Giờ xuất 

bến đi

Giờ xuất 

bến đến
Loại xe Đơn vị vận tải khai thác Ghi chú

6h00
6h30
7h00
9h00

11h00
12h30 Xe khách HTX VT ô tô Thành Tuyên Hàng ngày
05h00 Xe khách HTX vận tải Vĩnh Lộc Hàng ngày
7h15 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
8h00

06h00
8h00

17h05 Xe khách Công ty CP VT ô tô Tuyên Quang Hàng ngày
18h00 Xe khách HTX vận tải ô tô Thành Tuyên Hàng ngày
19h40 Xe khách HTX vận tải ô tô Thành Tuyên Hàng ngày
6h00
8h00

09h10 Xe khách HTX vận tải ô tô Thành Tuyên Hàng ngày
10h30

Bắc Ninh Sơn La

27 9922.1114.A Bắc Ninh Sơn Dương

BX Sơn Dương - QL37 - Đại Từ - TP 

Thái Nguyên - QL3 - Ngã 3 Phổ Yên - 

(Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) - QL18 

- BX Bắc Ninh

28 9922.1213.A Quế Võ Na Hang
BX Quế Võ - QL18 - QL3 - QL37 - 

QL2 - Chiêm Hóa - BX Na Hang

29 9922.1214.A Quế Võ Sơn Dương

BX Sơn Dương - QL37 - thị trấn Đại Từ 

- TP Thái Nguyên - QL3 - QL18 - QL1 - 

TP Bắc Ninh - BX Quế Võ

30 9922.1211.A Quế Võ Tuyên Quang

BX TP Tuyên Quang - Cầu Nông Tiến - 

QL37 - Sơn Dương - Đại Từ - TP Thái 

Nguyên - QL3 - Cao tốc (Hà Nội - Thái 

Nguyên) - QL18 - BX Bắc Ninh

6h00
7h00 Xe khách Hàng ngày
7h00 Xe khách Hàng ngày

10h00
05h45 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày

06h30 Xe khách Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Hàng ngày

7h30

13h30 Xe khách Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Hàng ngày

Bắc Ninh Lạng Sơn
6h00
7h00 Xe khách HTX DVTM VTHK Nhật Minh Hàng ngày
7h35 Xe khách HTX DVTM VTHK Nhật Minh Hàng ngày
8h30

12h50 Xe khách HTX DVTM VTHK Nhật Minh Hàng ngày
13h45 Xe khách HTX VT Trung Thành Hàng ngày
14h00 Xe khách HTX VT Đoàn Kết Hàng ngày
6h00 Xe khách HTX VT Đoàn Kết Hàng ngày
6h30
7h00
7h30
8h05 Xe khách HTX vận tải Thành Trung Hàng ngày

17h30 Xe khách Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết Hàng ngày

31 9926.1101.A Bắc Ninh Phù Yên

BX Phù Yên - QL 37 - QL 32B - QL 32 

(Thanh Sơn - Sơn Tây - Phùng - Cầu 

Diễn) - Phạm Văn Đồng - Bắc Thăng 

Long Nội Bài - QL 18 - BX Bắc Ninh

Công ty LD VCHK Sơn LA

32 9926.1201.A Quế Võ Phù Yên

BX Phù Yên - QL 37 - QL32 - Đường 

Phạm Văn Đồng - Nam Thăng Long - 

Bắc Thăng Long - Nội Bài - QL18 - 

QL1 - Phố Mới - BX Quế Võ

33 9912.1113.A Bắc Ninh Bắc Sơn
BX Bắc Sơn - QL1B - Thái Nguyên - 

QL37 - QL1A - BX Bắc Ninh

34 9912.1118.A Bắc Ninh Pắc Khuông

BX Pác Khuông - QL 279 - QL1B - Bắc 

Sơn - ĐT241 - ĐT243 - QL1A - BX 

Bắc Ninh



ST

T
Mã số tuyến Bến đi Bến đến Hành trình xe chạy

Giờ xuất 

bến đi

Giờ xuất 

bến đến
Loại xe Đơn vị vận tải khai thác Ghi chú

4h30 Xe khách Công ty TNHH VTHK&HH Đình Sau Hàng ngày
5h30
6h00
7h00
9h00
6h00
7h00
9h00

13h10 Xe khách HTX vận tải Hoàng Đồng Hàng ngày

15h50 Xe khách HTX DVTM VTHK Nhật Minh Hàng ngày
6h00

07h30 Xe khách HTX vận tải Đoàn Kết Hàng ngày
8h30

10h00
13h15 Xe khách HTX vận tải Đoàn Kết Hàng ngày

Bắc Ninh Thanh Hóa
5h45 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
7h00
8h00

36

9912.1218.A

Quế Võ Pắc Khuông

BX Pắc Khuông - QL1B - Văn Quan - 

QL279 - QL1A - BX Quế Võ

9912.1218.B

BX Pắc Khuông - QL 279 - Bình Gia - 

QL1B - Bắc Sơn - Đình Cả - Thái 

Nguyên - QL37 - QL1 - QL 18 - BX 

Quế Võ

35 9912.1314.A Lương Tài Tân Thanh

BX Lương Tài - TL282 - Đình Trám - 

TP Bắc Giang - QL1A - QL4A - BX 

Tân Thanh

37 9936.1104.A Bắc Ninh 
BX phía Tây 

Thanh Hóa

BX Bắc Ninh - QL18 - Thị trấn Chờ - 

QL1A - Phủ Lý - Ninh Bình - BX phía 

Tây TP Thanh Hóa
6h00 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
6h30 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày
7h30
6h00
7h30 Xe khách Công ty TNHH VTHKDL Thọ Mười Hàng ngày

19h00 Xe khách Công ty TNHH VTHKDL Thọ Mười
6h00

14h30 Xe khách Công ty TNHH VT HK&TM DL Hải Định Hàng ngày
18h15 Xe khách Công ty TNHH VT HK&TM DL Hải Định Hàng ngày
6h00
7h00

17h30 Xe khách Công ty TNHH VTHKDL Thọ Mười Hàng ngày
6h00

13h00 Xe khách Cty TNHH TMDVVT Hoàng Phương Hàng ngày
16h45 Xe khách Cty TNHH TM DV VT Hoàng Phương Hàng ngày
05h15 Giường nằm Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
05h30 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
6h00
7h00
7h00 Xe khách Cty TNHH TM DV VT Hoàng Phương Hàng ngày
8h00
9h00

39

9936.1115.A

Bắc Ninh Thọ Xuân

BX Thọ Xuân - QL 47 - QL1 ( Ninh 

Bình - Phủ Lý - Pháp Vân ) - Đường 

Vành đai 3 - BX Bắc Ninh

9936.1115.B
BX Thọ Xuân - ĐT 506 - QL47 - TP 

Thanh Hóa (Trần Phú - Lê Lợi - cầu 

Nguyệt Viện) - QL1 - đường vành đai 3 - 

38 9936.1105.A Bắc Ninh 
BX phía Bắc 

Thanh Hóa

BX Bắc Ninh - QL18 - QL1A - Phủ Lý - 

Ninh Bình - BX phía Bắc TP Thanh 

Hóa

41 9936.1114.A Bắc Ninh Ngọc Lặc
BX Ngọc Lặc - Đường Hồ Chí Minh - 

Hòa Bình - QL21 - Đại Lộ Thăng Long - 

QL18 - BX Bắc Ninh

40 9936.1119.A Bắc Ninh Cửa Đạt
BX Cửa Đạt - QL47 - đường HCM - 

QL21 - Vành đai 3 - QL18 - BX Bắc 

Ninh

42

9936.1112.A

Bắc Ninh Huyên Hồng

BX Bắc Ninh - QL1 - Ninh Bình - 

QL217 - cầu Yên Hoành - QL45 - BX 

Huyên Hồng

9936.1112.B
Bến xe Huyên Hồng - ĐT506 -  QL47 - 

đường Hồ Chí Minh - Hòa Bình - QL21 - 

Đại lộ Thăng Long - QL18 - Bến xe Bắc 
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6h20 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày
7h30
8h00
9h00
6h00
6h30

12h00
13h30 Xe khách HTX Vận tải Tấn Thành Hàng ngày
6h00
7h00
8h00

15h30 Giường nằm Công ty TNHH DV VT Trường Hằng Hàng ngày
5h30 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày
6h30
7h30
9h00

05h00 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày
6h30
7h30

43 9936.1110.A Bắc Ninh Vĩnh Lộc

BX Bắc Ninh - QL18 - Mỹ Đình - 

đường Vành đai 3 - QL1 - TL217 - BX 

Vĩnh Lộc

44 9936.1111.A Bắc Ninh Nông Cống

BX Nông Cống - QL45 - đường tránh 

TP Thanh Hóa - Cầu Nguyệt Viên - 

QL1 - Pháp Vân - Đường Vành đai 3 - 

QL1 - BX Bắc Ninh

45 9936.1107.A Bắc Ninh Nghi Sơn

BX Nghi Sơn - ĐT513 - QL1A - Đường 

tránh TP Thanh Hóa - Cầu Nguyệt Viên - 

Pháp Vân - Đường vành đai 3 - Đại lộ 

Thăng Long - QL18 - BX Bắc Ninh

46 9936.1209.A Quế Võ Nga Sơn

BX Quế Võ - QL18 - TL 295 - Từ Sơn - 

QL1 (Pháp Vân - Phủ Lý - Ninh Bình) - 

QL10 - BX Nga Sơn

9936.1210.A

BX Quế Võ - QL18 - ĐT295 - Từ Sơn - 

QL 1 - Pháp Vân - Ninh Bình - QL217B 

- QL45 - BX Vĩnh Lộc
9h00
6h00
7h00
8h00

18h00 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày
06h00 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
7h30
8h30
9h30

Bắc Ninh Quảng Ninh
6h00 Xe khách Công ty VT Thành Trung Hàng ngày
6h30
7h30
9h00
5h00 Xe khách HTX DVVT Sơn Hà Hàng ngày
6h00
7h00
8h00
5h30 Xe khách CN HTX ĐT, XD QL và KT chợ Hải An Hàng ngày
6h30
7h30
9h00

9936.1210.B

BX Quế Võ - QL18 - ĐT295 - Từ Sơn - 

QL 1 - Pháp Vân - Ninh Bình - TP 

Thanh Hóa (Cầu Nguyệt Viên - Lê Lợi 

đường Trần Phú)- QL45 - BX Vĩnh Lộc

48 9936.1211.A Quế Võ Nông Cống

BX Quế Võ - QL18 - Thị trấn Chờ - Hà 

Nội - Ninh Bình - QL1 - Cầu Nguyệt 

Viên - đường tránh TP Thanh Hóa - 

QL45 - BX Nông Cống

47 Quế Võ Vĩnh Lộc
- QL45 - BX Vĩnh Lộc

49 9914.1115.A Bắc Ninh Cửa Ông
BX Bắc Ninh - QL18 - Đông Triều - 

BX Cửa Ông

50 9914.1112.A Bắc Ninh Móng Cái
BX Móng Cái - QL18 - Hạ Long - Uông 

Bí - Sao Đỏ - TL295B - BX Bắc Ninh

51 9914.1212.A Quế Võ Móng Cái
BX Quế Võ - QL18 - Uông Bí - Cẩm 

Phả - QL28 - BX Móng Cái
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06h00 Xe khách Công ty TNHH VT Vũ Tiến Thanh Hàng ngày
7h00

12h30 Xe khách Công ty TNHH VT Vũ Tiến Thanh Hàng ngày
13h30 Xe khách Công ty TNHH VT Vũ Tiến Thanh Hàng ngày

Bắc Ninh Nghệ An
5h30
6h00
7h00 Giường nằm HTX DVVT Hòa Quang Hàng ngày
8h00
7h30 Giường nằm Công ty TNHH KDVTTM Đức Bình Hàng ngày
8h00
9h00

10h00
11h00 Giường nằm HTX vận tải Huy Hải Hàng ngày
15h30 Giường nằm Công ty TNHH KDVTTM Đức Bình Hàng ngày
17h30 Giường nằm HTX vận tải Huy Hải Hàng ngày
16h00 Giường nằm HTX vận tải Huy Hải Hàng ngày
17h00 Xe khách Hàng ngày
17h00 Xe khách Hàng ngày

52 9914.1315.A Lương Tài Cửa Ông
BX Cửa Ông - QL18 - Uông Bí - Sao 

Đỏ - QL37 - TL 282 - BX Lương Tài

HTX DV VT và TM Miền Tây

53 Bắc Ninh Thái Hòa

54 9937.1115.A Bắc Ninh Đô Lương

BX Đô Lương - QL7 - QL1A - Cao tốc 

Pháp Vân - Đường vành đai 3 trên cao - 

Đường Phạm Hùng - Đường Phạm Văn 

Đồng - QL 18 - QL3- BX Bắc Ninh

18h00 Xe khách Hàng ngày
18h00 Xe khách Hàng ngày
6h00
8h00 Giường nằm HTX DVVT Bình Minh Hàng ngày

12h00
19h00 Giường nằm HTX CPDVKD VTHK Nghệ An Hàng ngày
6h00
8h00

10h00
17h30 Xe khách HTX DVVT Bình Minh Hàng ngày
6h00
7h00

08h30 Giường nằm HTX DVVT Bình Minh Hàng ngày
12h00
6h00

07h00 Giường nằm HTX CP DVKD VTK Nghệ An Hàng ngày
9h00

11h00
6h15
7h15

09h00 Giường nằm Công ty TNHH KD&VT TM Đức Bình Hàng ngày
10h30

Công ty TNHH Trung Trầm 

55 9937.1116.A Bắc Ninh Nam Đàn
BX Nam Đàn - QL1A - QL 18 - BX Bắc 

Ninh

56 9937.1114.A Bắc Ninh Nghĩa Đàn
BX Nghĩa Đàn - QL48 - QL1 - QL1B - 

BX Bắc Ninh

57 9937.1113.A Bắc Ninh Cửa Lò

BX Cửa Lò - QL46 - QL1A - đường 

vành đai 3 - cầu Thanh Trì - BX Bắc 

Ninh

58 9937.1121.A Bắc Ninh Quỳ Hợp

BX Quỳ Hợp - QL48C - QL48 - QL1 - 

Cao tốc Pháp Vân - đường vành đai 3 - 

đường Phạm Hùng - đường Phạm Văn 

Đồng - QL18 - BX Bắc Ninh

59 9937.1151.A Bắc Ninh Tân Kỳ

BX Tân Kỳ - QL15 - đường Hồ Chí 

Minh - QL7 - QL1 -  Ngã 3 Pháp Vân - 

Đường Vành đai 3 - Phạm Hùng - Phạm 

Văn Đồng - Cao tốc Thăng Long - 
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Bắc Ninh Hòa Bình
6h30 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
7h00
8h00

13h15 Xe khách HTX vận tải hành khách Hòa Bình Hàng ngày
6h15
7h30 Xe khách Công ty CP VT và TM Hải An Hòa Bình 15 chuyến/ tháng
8h00
9h00
6h30 Xe khách Công ty TNHH TMVT Đại Thu Hàng ngày
7h15
8h15

13h00 Xe khách Công ty CP VT &TM Hải An Hòa Bình 

Bắc Ninh
TP Hồ Chí 

Minh
7h00 Giường nằm Công ty VT Thành Trung Ngày 08; 18 và 28 ÂL

7h30 Xe khách Công ty VT Thành Trung Ngày 02; 08; 16 ÂL

8h00 Giường nằm Công ty VT Thành Trung Ngày 07; 17; 27 ÂL

9h00

60 9928.1101.A Bắc Ninh Hòa Bình
BX Bắc Ninh - QL1A - Hà Nội - QL6A - 

BX TP Hòa Bình

61 9928.1106.A Bắc Ninh Lạc Sơn

BX Lạc Sơn - QL12B - Yên Thủy - 

đường HCM -Xuân Mai - QL21 - Đại lộ 

Thăng Long - Đường Phạm Hùng - 

Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng 

62 9928.1206.A Quế Võ Lạc Sơn

BX Quế Võ - QL 18 - QL1A - Cầu 

Thanh Trì - Đại lộ Thăng Long - QL21 - 

Xuân Mai - QL6 - Hòa Bình - QL12B - 

BX Lạc Sơn

63 9950.1116.A Bắc Ninh Ngã Tư Ga BX Bắc Ninh - QL 1A - BX Ngã Tư Ga

06h00 Giường nằm Công ty VT Thành Trung Ngày 06; 16 và 26 ÂL

08h00 Giường nằm Công ty VT Thành Trung Ngày 06; 12; 18 và 26 ÂL

06h00 Ngày 06, 14, 22, 28 ÂL 

07h30 02, 06, 08, 16, 18, 22, 25 ÂL

8h45
10h15

Bắc Ninh Tây Ninh
6h00
7h00
8h00

16h00 Giường nằm Công ty VT Thành Trung Ngày 02; 10; 18 và 26 ÂL

Bắc Ninh Lào Cai
5h00
6h15 Giường nằm Công ty VT Thành Trung Hàng ngày
7h30
9h15

Bắc Ninh Quảng Bình
5h30
7h00
8h00

16h00 Giường nằm Công ty TNHH An Hoàng Linh Hàng ngày
16h30 Giường nằm 15 chuyến/tháng

64 9950.1114.A Bắc Ninh An Sương

BX An Sương - QL1 - TP Vinh - Yên 

Lý - QL 48 - Thịnh Mỹ - Thái Hòa - 

đường HCM - Đại lộ Thăng Long - Cầu 

vượt vành đai III - Cầu Thanh Trì - 

QL1A - BX Bắc Ninh

Giường nằm HTX Xe khách Trung Nam

67 9973.1111.A Bắc Ninh Đồng Hới

BX Đồng Hới - QL1 - Cao tốc Pháp 

Vân - Đường Vành Đai 3 - Đường 

Phạm Văn Đồng - QL18 - BX Bắc Ninh
Công ty TNHH DVVT Minh Huy

65 9970.1111.A Bắc Ninh Tây Ninh
BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - 

QL22 - QL 1 - BX Bắc Ninh

66 9924.1112.A Bắc Ninh
Bến xe Trung 

tâm Lào Cai

BX Bắc Ninh - QL1 - QL18 - (Cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai) - BX Trung tâm Lào 

Cai
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16h30 Giường nằm 15 chuyến/tháng

Bắc Ninh Yên Bái
5h30
7h00
7h30

12h00
16h00 Xe khách Công ty CP VT thủy bộ Yên Bái Hàng ngày
05h30 Xe khách Công ty CP TVXDMT&VT Thành Anh Hàng ngày
6h45
7h45
9h45

Bắc Ninh Hà Nội
5h30
6h00
6h30
7h00
7h30
8h00
8h30 Xe khách Công ty TNHH Hải Thìn Hàng ngày

Công ty TNHH DVVT Minh Huy

68 9921.1111.A Bắc Ninh Yên Bái
BX Yên Bái - QL37 - QL70 - QL2 - 

Cầu Đuống - TL 295B - BX Bắc Ninh

69 9921.1213.A Quế Võ Nghĩa Lộ

BX Quế Võ - QL18 - QL1 - QL18B - 

Cầu Thăng Long - Đường Phạm Văn 

Đồng - QL32 - Cầu Trung Hà - Minh 

An - Văn Chấn - BX Nghĩa Lộ

BX Lương Tài - TL 282 - QL 5 - BX 9h00
10h00
11h00
12h00
12h30 Xe khách Công ty TNHH Hải Thìn Hàng ngày
14h00
15h00
16h00
16h30 Xe khách Công ty TNHH Hải Thìn Hàng ngày
4h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
5h15 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
6h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
6h40 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
8h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày

10h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
11h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
12h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
13h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
14h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
15h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày
16h00 Xe khách Công ty TNHH MTV DL TM Thanh Bình Hàng ngày

Bắc Ninh Hà Tĩnh

70 9929.1312.A Lương Tài Gia Lâm
BX Lương Tài - TL 282 - QL 5 - BX 

Gia Lâm

71 9929.1312.B Lương Tài Gia Lâm

BX Lương Tài - TL 281 - Văn Thai - 

QL 5B - QL38 - QL5 - đường Nguyễn 

Văn Cừ - BX Gia Lâm
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5h45
6h30 Giường nằm HTX vận tải hành khách Đồng Tâm Hàng ngày
7h45
8h45
5h30
6h15
7h30

19h30 Giường nằm HTX vận tải hành khách Đồng Tâm 15 chuyến/tháng
19h30 Giường nằm HTX vận tải hành khách Đồng Tâm 15 chuyến/tháng
20h00 Công ty CPVT Hoàng Nam 15 chuyến/tháng

Bắc Ninh Ninh Bình
5h30
6h30
7h00
8h30

11h00
12h30 Xe khách Doanh nghiệp tư nhân Thùy Dương Hàng ngày

Bắc Ninh Quảng Trị
5h45

72 9938.1111.A Bắc Ninh Hà Tĩnh

BX Hà Tĩnh - Đường tránh TP Hà Tĩnh - 

QL1 - Cao tốc Pháp Vân - Cầu Thanh 

Trì - Cầu Phù Đổng - QL1A - Từ Sơn - 

TL295B - BX Bắc Ninh

73 9938.1120.A Bắc Ninh Tây Sơn

Bến xe Tây Sơn - QL8A - QL1 - Cao 

tốc Pháp Vân - Cầu Thanh Trì - Cầu 

Phù Đổng - Từ Sơn - TL295B - Bến xe 

Bắc Ninh

74 9935.1117.A Bắc Ninh TT Bình Minh 

BX TT Bình Minh - QL12B kéo dài - 

Cống Cà Mau - QL10 - QL1 - TT Đồng 

Văn - QL38- TP Hưng Yên - Cầu 

Đuống - BX Bắc Ninh

BX Lao Bảo - QL9 - QL1A - đường 6h45
7h45

15h30 Công ty TNHH MTV Xuân Thanh Hàng ngày

Bắc Ninh Hà Giang
5h30
06h15 Giường nằm Ngày chẵn
06h15 Giường nằm Ngày lẻ
7h15
9h15

Bắc Ninh Hải Phòng
6h00
8h00
12h20 Xe khách Công ty TNHH vận tải Đoàn Kết Hàng ngày

77 9923.1211.A Bắc Ninh Cầu Rào
BX Bắc Ninh - QL18 - QL5 - BX Cầu 

Rào

Công ty cổ phần xe khách Hà Giang

75 9973.1112.A Bắc Ninh Lao Bảo
BX Lao Bảo - QL9 - QL1A - đường 

Nguyễn Trãi - BX Bắc Ninh

76 9923.1211.A Quế Võ
Bến xe phía 

Nam

BX phía Nam TP Hà Giang - QL2 - 

Tuyên Quang(QL2) - Phú Thọ - Vĩnh 

Phúc - Bắc Thăng Long - Đông Anh 

(QL18) - Yên Phong - QL18 - BX Quế 

Võ
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